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NGHỊ ĐỊNH 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2020/NĐ-CP ngày 28 

tháng 8 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 

định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ; Nghị 

định số 47/2019/NĐ-CP ngày 05/6/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Nghị định số 10/2016/NĐ-CP ngày 01/02/2016 của Chính phủ 

quy định về cơ quan thuộc Chính phủ và Nghị định số 120/2020/NĐ-CP 

ngày 07 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức 

lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 
Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ; 

Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều một số điều 
của Nghị định số 101/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 

9 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 
tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ; Nghị định số 47/2019/NĐ-CP ngày 
05/6/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

10/2016/NĐ-CP ngày 01/02/2016 của Chính phủ quy định về cơ quan thuộc 
Chính phủ và Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2020 của 
Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập. 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị định số 101/2020/NĐ-CP ngày 

28 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 

định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan 

ngang Bộ 

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 7 Điều 1 như sau: 

“Điều 18a. Tiêu chí thành lập phòng và tổ chức tương đương phòng 

(sau đây gọi chung là phòng), số lượng cấp phó của người đứng đầu phòng 

1. Phòng thuộc cục thuộc bộ được thành lập khi đáp ứng đủ các tiêu chí sau: 
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a) Có chức năng, nhiệm vụ tham mưu về quản lý nhà nước đối với ngành, 

lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của cục hoặc được giao tham mưu về công 

tác quản trị nội bộ của cục; 

b) Khối lượng công việc yêu cầu phải bố trí từ 07 biên chế công chức trở lên. 

2. Phòng thuộc chi cục thuộc cục thuộc bộ được thành lập khi đáp ứng đủ 

các tiêu chí sau: 

a) Có chức năng, nhiệm vụ tham mưu về quản lý nhà nước đối với ngành, 

lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của chi cục hoặc được giao tham mưu về 

công tác quản trị nội bộ của chi cục; 

b) Khối lượng công việc yêu cầu phải bố trí từ 05 biên chế công chức trở lên. 

3. Về số lượng cấp phó của người đứng đầu phòng: 

a) Phòng thuộc cục thuộc bộ có từ 07 đến 09 biên chế công chức được bố 

trí 01 cấp phó; có từ 10 đến 15 biên chế công chức được bố trí không quá 02 cấp 

phó; có từ 16 biên chế công chức trở lên được bố trí không quá 03 cấp phó; 

b) Phòng thuộc chi cục thuộc cục thuộc bộ có từ 05 đến 07 biên chế công 

chức được bố trí 01 cấp phó; có từ 08 biên chế công chức trở lên được bố trí 

không quá 02 cấp phó. 

4. Tiêu chí thành lập, số lượng cấp phó của người đứng đầu phòng thuộc 

thanh tra, văn phòng, vụ thuộc bộ và phòng thuộc văn phòng, cục thuộc tổng cục 

thuộc bộ thực hiện theo quy định về tiêu chí thành lập, số lượng cấp phó của 

người đứng đầu phòng thuộc cục thuộc bộ. 

5. Tiêu chí thành lập, số lượng cấp phó của người đứng đầu phòng thuộc 

chi cục thuộc cục thuộc tổng cục thuộc bộ thực hiện theo quy định về tiêu chí 

thành lập, số lượng cấp phó của người đứng đầu phòng thuộc chi cục thuộc cục 

thuộc bộ. 

Điều 18b. Tiêu chí thành lập chi cục và tương đương (sau đây gọi 

chung là chi cục), số lượng cấp phó của người đứng đầu chi cục 

1. Chi cục thuộc cục thuộc bộ được thành lập khi đáp ứng đủ các tiêu chí sau: 

a) Có đối tượng quản lý về chuyên ngành, lĩnh vực thuộc chức năng, 

nhiệm vụ của cục theo quy định của pháp luật chuyên ngành; 

b) Được phân cấp, ủy quyền của Cục trưởng để quyết định về các vấn đề 

thuộc thẩm quyền quyết định của Cục trưởng; 

c) Khối lượng công việc yêu cầu phải bố trí từ 15 biên chế công chức trở lên. 

 2. Về số lượng cấp phó của người đứng đầu chi cục thuộc cục thuộc bộ: 

a) Chi cục có từ 01 đến 03 phòng được bố trí 01 cấp phó; có từ 04 phòng 

trở lên được bố trí không quá 02 cấp phó; 

b) Chi cục không có phòng được bố trí không quá 02 cấp phó. 
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c) Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ quyết định hoặc phân cấp cho 

Tổng cục trưởng quyết định số lượng cấp phó của người đứng đầu chi cục, bảo 

đảm bình quân không quá 03 người trên một chi cục khi chi cục đáp ứng một 

trong các tiêu chí sau đây: 

- Thực hiện nhiệm vụ giải quyết thủ tục hành chính 24/24 giờ trong ngày 

theo quy định của pháp luật, phải bố trí công chức (trong đó có lãnh đạo chi cục) 
làm việc 3 ca/ngày và được giao từ 60 biên chế công chức trở lên; 

- Được giao quản lý theo khu vực liên tỉnh, liên huyện và có từ 09 phòng 

hoặc tổ chức tương đương trở lên thuộc cơ cấu tổ chức của chi cục theo quy 
định của pháp luật;  

3. Tiêu chí thành lập, số lượng cấp phó của người đứng đầu chi cục thuộc 

cục thuộc tổng cục thuộc bộ thực hiện theo quy định về tiêu chí thành lập, số 

lượng cấp phó của người đứng đầu chi cục thuộc cục thuộc bộ.”. 

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 12 Điều 1 như sau:  

“5. Số lượng cấp phó của người đứng đầu vụ, cục, thanh tra, văn phòng 

thuộc tổng cục thuộc bộ: 

a) Vụ thuộc tổng cục có từ 15 đến 20 biên chế công chức, cục (trừ cục đặt 

tại địa phương), thanh tra, văn phòng thuộc tổng cục có dưới 04 tổ chức được bố 

trí không quá 02 cấp phó;  

b) Vụ thuộc tổng cục có trên 20 biên chế công chức; cục (trừ các cục đặt 

tại địa phương), thanh tra, văn phòng thuộc tổng cục có từ 04 tổ chức trở lên thì 

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ quyết định số lượng cấp phó của từng 

đơn vị, bảo đảm bình quân không quá 03 người trên một đơn vị;  

c) Tổng cục được tổ chức theo hệ thống ngành dọc có cục trực thuộc đặt 

ở địa phương thì Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ quyết định số lượng 

cấp phó của người đứng đầu cục bảo đảm bình quân mỗi cục có 03 cấp phó”. 

Điều 2. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 1 Nghị định số 47/2019/NĐ-CP 

ngày 05/6/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

số 10/2016/NĐ-CP ngày 01/02/2016 của Chính phủ quy định về cơ quan 

thuộc Chính phủ 

2. Sửa đổi, bổ sung Điều 4 như sau: 

“1. Cơ cấu tổ chức gồm: 

a) Ban; 

b) Văn phòng; 

c) Tổ chức sự nghiệp trực thuộc (nếu có). 
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2. Ban hoạt động theo chế độ thủ trưởng, không có con dấu riêng. Chỉ 

thành lập Ban khi khối lượng công việc cần phải bố trí từ 15 người làm việc là 

công chức, viên chức trở lên. 

3. Văn phòng có con dấu riêng. 

4. Ban và Văn phòng được thành lập phòng hoặc tổ chức tương đương (sau 

đây gọi chung là phòng). Số lượng phòng thuộc Ban, Văn phòng được quy định 

cụ thể tại Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của từng cơ quan thuộc Chính phủ. 

5. Trong trường hợp đặc biệt, nếu tổ chức trực thuộc có tên gọi khác, Chính 

phủ sẽ xem xét, quyết định cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ 

quan thuộc Chính phủ. 

6. Số lượng cấp phó của các tổ chức, đơn vị quy định tại khoản 1 Điều này 

như sau: 

a) Ban và Văn phòng có từ 15 đến 20 người làm việc là công chức, viên 

chức được bố trí không quá 02 cấp phó; Ban, văn phòng có trên 20 người làm 

việc là công chức, viên chức thì Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ quyết định 

số lượng cấp phó của từng đơn vị, bảo đảm bình quân không quá 03 người trên 

một đơn vị; 

b) Đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và 

đơn vị sự nghiệp do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên có từ 20 

người làm việc là công chức, viên chức trở xuống được bố trí không quá 02 cấp 

phó; có trên 20 người làm việc là công chức, viên chức được bố trí không quá 03 

cấp phó; 

c) Đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên, đơn vị sự 

nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư, số lượng cấp phó 

thực hiện theo Đề án tự chủ của đơn vị đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

7. Tiêu chí thành lập phòng thuộc Ban, Văn phòng 

a) Công việc hoặc lĩnh vực do phòng thực hiện phải có nhiều mảng công 

tác và có quy trình quản lý riêng theo yêu cầu của đối tượng quản lý; 

b) Khối lượng công việc yêu cầu phải bố trí từ 07 người làm việc là viên 

chức trở lên. 

Đối với các cơ quan thuộc Chính phủ tự bảo đảm chi thường xuyên và chi 

đầu tư, hoạt động theo cơ chế doanh nghiệp thì số lượng người làm việc tối thiểu 

của phòng bao gồm viên chức và người làm chuyên môn, nghiệp vụ theo chế độ 

hợp đồng lao động theo cơ chế tự chủ. 
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8. Số lượng cấp phó của phòng thuộc Ban, Văn phòng 

Phòng có từ 07 đến 09 người làm việc là viên chức được bố trí 01 Phó 

Trưởng phòng, có từ 10 người làm việc là viên chức trở lên được bố trí không 

quá 02 Phó Trưởng phòng”. 

Điều 3. Sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 2 Điều 6 Nghị định số 

120/2020/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về 

thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập 

“c) Đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường 

xuyên, đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường 

xuyên: 

Số lượng cấp phó của các đơn vị thuộc cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan 

ngang bộ được bố trí bình quân không quá 03 người trên một đơn vị. 

Đơn vị quy định tại điểm a khoản 1 (trừ các đơn vị thuộc cơ cấu tổ chức 

của bộ, cơ quan ngang bộ), khoản 2 và điểm a khoản 4 Điều 2 Nghị định này 

có từ 20 người làm việc là viên chức trở xuống được bố trí không quá 02 cấp 

phó; có trên 20 người làm việc là viên chức được bố trí không quá 03 cấp phó. 

 Đơn vị quy định tại điểm b, c, d, đ khoản 1, khoản 3, điểm b, c, d khoản 4 

và khoản 5 Điều 2 Nghị định này được bố trí không quá 02 cấp phó. Đối với 

bệnh viện hạng I trở lên; đơn vị sự nghiệp y tế làm nhiệm vụ kiểm soát và phòng 

chống bệnh tật tuyến tỉnh hạng I trở lên; trường phổ thông có nhiều cấp học có 

quy mô từ 40 lớp trở lên thì được bố trí không quá 03 cấp phó”. 

Điều 3. Điều khoản thi hành 

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ... 

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc 

Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung  ương 

và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị 

định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Ban Bí thư Trung ương Đảng; 

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; 

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; 

- Văn phòng Tổng Bí thư; 

- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; 

- Văn phòng Quốc hội; 

- Tòa án nhân dân tối cao; 

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 

- Kiểm toán Nhà nước; 

- Ủy ban Giám sát tài chính QG; 

TM. CHÍNH PHỦ 

THỦ TƯỚNG 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phạm Minh Chính 
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- Ngân hàng Chính sách xã hội; 

- Ngân hàng Phát triển Việt Nam; 

- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 

- Cơ quan trung ương của các đoàn thể; 

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TĐT, 

các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo; 

- Lưu: Văn thư, TCCV (2). 
 


